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            Chủ đề nhánh 4: Động vật sống dưới nước

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

-Cô giáo thông thoáng phòng lớp học, đón trẻ vui vẻ, nhắc  trẻ cất đồ dùng cá
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc mà trẻ thích. Cô cho trẻ nghe, hát các bài hát 

Đón trẻ, 
chơi

Thể dục 
buổi sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung:
- Hô hấp: Gà gáy
- Tay:  Đưa tay ra phía trước, sang 
ngang                    
- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người 
sang 2 bên, kết hợp tay chống hông, 
chân bước sang phải, sang trái. 
- Chân: Đưa ra phía trước. đưa sang 
ngang, đưa về phía sau.

* Mục tiêu: 
- Trẻ biết chuyển đội hình, biết tập các 
động tác tay, lung, bụng lườn, chân 
theo cô.
- Trẻ có kỹ năng tập các động tác tay, 
bụng lườn, chân.
- Trẻ hứng thú trong khi tập
* Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.
- Xắc xô, Hoa tay

Hoạt động 
học 30 – 40 

phút

THỂ DỤC
Trèo lên xuống 7 gióng 

TC: Chạy tiếp sức

KPKH
Trò chuyện động vật sống dưới nước

Chơi ngoài 
trời

30 - 40 
phút

- Quan sát: Con cá rô, Con cua, trải nghiệm bắt ốc - bắt cá,  cây cỏ nhật
- Trò chơi: Lấy bao cát lấp chiến hào, con voi; Bóng bay; Chuyền bóng qua 
- Chơi tự do: Bóng, vòng. Phấn, hột hạt...

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc

40 -50 
phút

* Nội dung:
- Góc xây dựng: Xây ao cá
-  Góc phân vai:  Gia đình, bác sỹ, 
cửa hàng tạp hóa.
-  Góc nghệ thuật: xé dán đàn cá 
bơi
- Thiên nhiên: Chăm sóc cây, con 
vật.

* Mục tiêu: Trẻ biết các góc chơi. Biết 
nhận vai chơi
Biết cài thẻ vào góc chơi. Biết liên kết 
các góc chơi.
- Trẻ cố gắng tự hoàn thành công việc 
được giao, bán hàng, tạo hình, thiên 
nhiên...Trẻ nói đủ câu, đủ từ rõ ràng 
mạch lạc.

Ăn trưa 60 – 70 
phút

- Hướng dẫn trẻ kê bàn ăn, hướng dẫn trẻ rửa tay theo đúng quy trình
- Cô  giới thiệu món ăn, nhắc trẻ ăn nhiều loại thức ăn TCTV: Cá, bắp cải..

N3ủ trưa 140- 150 
phút - Cô cùng trẻ chuẩn bị thảm xốp,giải chiếu, xếp gối, cho trẻ ngủ.

Ăn phụ 20 – 30 
phút

- Trẻ ngủ dạy, đi vệ sinh, ngồi vào ăn phụ, cô động viên khích lệ trẻ ăn hết 

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích

70 – 80 
phút

- Làm tranh con vật từ hột, cành 
cây, lá cây
- Chơi tự do ở các góc 
- Nêu gương cuối ngày

- TCM: Cắp cua
- Chơi tự do ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60 – 70 
phút

- Cho trẻ xem vi deo về cách chăm sóc và bảo vệ các con vật khi có thiên tai
- Cô nhắc trẻ chào cô, bố mẹ ra về. Nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân 
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

nhân vào đúng nơi quy định
về chủ đề.Điểm danh
* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạ xen kẽ: Đi thường, đi bằng gót chân, 
đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường chạy chậm, chạy nhanh, đi thường về đội hình 3 hàng 
dọc, chuyển thành 3 hàng ngang.
- Trọng động:  Cho trẻ tập các động tác theo cô: 4l – 8n
- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi: Con muỗi 1 – 2 lần rồi nhẹ nhàng vào lớp. 
- Tập các động tác kết hợp bài hát “Đàn gà trong sân ”, ”Con cào cào”

LQCV
Tập tô i,t,c.

TOÁN
Nhận biết, phân biệt, khối cầu, 
khối trụ, khối vuông, khối chữ 

nhật.

TẠO HÌNH
Xé dán đàn cá bơi( M)

Cây loa kèn
đầu, qua chân.Con thỏ; Chạy tiếp cờ; Con sên, ô tô và chim sẻ.

* Chuẩn bị:
- Khối gỗ, nhựa cây xanh, 
sỏi, cá
 - Bát, đĩa, ống nghe, hoa 
quả…
- Giấy màu, keo…
- Bình tưới, khăn lau…

* Tổ chức hoạt động:
1. Thỏa thuận trước khi chơi: Cô cho trẻ chơi trò chơi: con voi, 
cô giới thiệu nhóm chơi, góc chơi. Cho trẻ gài thẻ vào góc chơi, 
tự phân vai chơi trẻ tự lấy đồ chơi ra và cùng chơi .
 2. Quá trình chơi: Cô bao quát, cô chơi cùng trẻ ở nhóm bác sỹ. 
Động viên bao quát, giúp đỡ trẻ kịp thơì.
3. Nhận xét: Cô cho trẻ nhật xét nhóm chơi của mình, cô nhận xét 
chung và cho trẻ tập chung về nhóm chơi tạo hình, trẻ nhận xét, 
cô nhận xét , cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.

… mời cô,  mời bạn trước khi ăn, ăn xong uống nước, lau mồm…

giáo viên có mặt trong giờ ngủ, cô kể chuyện cho trẻ nghe.
Ngủ dậy cho trẻ cất gối đúng nơi quy định.
xuất, ăn song. Hướng dẫn trẻ lau, cất bàn ghế.

- Hoạt động phòng tin học.
- Làm các con vật từ rơm…
- Chơi  tự do ở các góc 
- Nêu gương cuối ngày

-  Làm vở toán
- Ôn các chữ cái đã học
- Chơi tự do ở các góc 
- Nêu gương cuối ngày
 

- Hoạt động phòng âm nhạc
- Chơi tự do ở các góc 
- Bình cờ phát phiếu bé 
ngoan.

 
Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình ăn uống của trẻ.

     Người lập                                   Tổ trưởng                                        Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Kiều                      Phạm Thị Hồng Phương                        Lò Thị Chuyên
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